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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 19.950.708.929 94.329.388.6448,6 17,3

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 13.733.997.220 66.338.364.8178,1 16,8

1 Hàng thủy sản USD 765.747.275 3.208.047.75811,9 13,3
2 Hàng rau quả USD 346.983.835 1.664.132.808-0,7 19,3
3 Hạt điều Tấn 36.501 341.115.065 142.842 1.405.700.66813,5 10,0 22,6 26,2
4 Cà phê Tấn 149.773 294.168.700 877.804 1.696.341.988-3,8 -1,2 8,4 -6,8
5 Chè Tấn 10.115 16.661.509 45.025 71.114.2476,0 8,0 -10,3 -6,3
6 Hạt tiêu Tấn 23.103 75.175.602 109.907 382.099.391-14,0 -12,2 7,2 -36,6
7 Gạo Tấn 763.707 391.381.662 2.963.783 1.497.059.2185,9 7,4 27,2 44,3
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn 223.494 100.150.544 1.311.263 468.116.10712,9 20,8 -23,6 10,1

- Sắn Tấn 47.801 12.221.743 520.059 109.814.655-8,3 3,7 -28,8 -8,6
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 54.344.581 256.270.6402,5 13,6

10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 74.361.658 294.735.7038,0 31,7
11 Quặng và khoáng sản khác Tấn 258.419 19.909.286 1.774.787 83.242.874-45,1 -18,5 -5,9 10,9
12 Clanhke và xi măng Tấn 2.357.125 91.954.112 13.376.538 482.236.158-9,4 -4,8 63,1 69,0
13 Than các loại Tấn 277.141 38.530.499 1.012.937 133.744.65777,2 96,1 15,5 3,9
14 Dầu thô Tấn 337.747 201.106.755 1.563.968 859.401.99046,7 56,8 -44,0 -25,6
15 Xăng dầu các loại Tấn 158.162 106.808.882 1.272.481 790.916.121-27,7 -19,2 7,3 31,6
16 Hóa chất USD 134.364.242 637.538.842-5,1 36,0
17 Sản phẩm hóa chất USD 96.045.702 422.063.78518,3 23,4
18 Phân bón các loại Tấn 98.133 31.813.943 411.878 132.146.10812,9 12,1 15,0 33,8
19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 87.370 88.063.748 373.221 356.904.5468,4 16,0 145,3 93,9
20 Sản phẩm từ chất dẻo USD 258.364.416 1.174.978.1039,9 19,2
21 Cao su Tấn 108.828 157.232.297 442.322 647.135.66654,0 55,2 22,6 -8,4
22 Sản phẩm từ cao su USD 62.098.105 271.745.04115,0 16,7
23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD 296.371.821 1.343.111.0304,0 -0,2
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24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD 29.785.577 132.812.21321,3 23,3
25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 728.133.025 3.374.585.5355,0 11,3

- Sản phẩm gỗ USD 501.162.163 2.351.010.2345,7 5,9
26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD 110.550.581 405.847.60328,2 55,3
27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 140.209 385.578.453 595.096 1.628.440.77222,6 23,4 15,8 18,8
28 Hàng dệt, may USD 2.354.185.238 10.914.651.63211,2 15,8

- Vải các loại USD 153.610.111 638.038.75740,6 31,6
29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD 46.003.358 222.648.5322,9 12,1
30 Giày dép các loại USD 1.536.322.744 6.239.670.96622,1 10,4
31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 180.236.715 792.136.72413,1 18,8
32 Sản phẩm gốm, sứ USD 44.575.583 206.059.31919,2 10,6
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 88.423.523 424.061.3035,0 7,8
34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 65.460.546 239.012.27142,2 15,8
35 Sắt thép các loại Tấn 462.035 354.449.541 2.364.283 1.757.403.801-4,1 -4,1 41,9 57,8
36 Sản phẩm từ sắt thép USD 251.974.743 1.194.095.1615,6 39,9
37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD 222.232.387 949.149.65414,0 36,3
38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 2.464.347.651 10.953.872.99214,6 15,0
39 Điện thoại các loại và linh kiện USD 3.227.175.148 19.300.863.672-7,4 18,7
40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 396.207.814 1.681.022.24473,4 35,2
41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD 1.456.725.148 6.530.343.1177,0 31,8
42 Dây điện và dây cáp điện USD 133.773.439 642.297.48311,4 37,5
43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD 710.710.644 3.415.891.59013,4 23,1
44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD 77.569.306 451.518.151-4,2 17,5
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD 111.324.825 519.163.1709,0 22,3
46 Hàng hóa khác USD 932.208.701 4.075.057.29011,8 6,9
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